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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

K- H1 

Bản án số: 70/2025/HS-ST 

Ngày: 29/12/2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              

NHÂN DANH 

         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN K – THÀNH PHỐ H1 

- Th4nh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đào Thị Thúy.           

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Sỹ Danh Huệ - Cán bộ nghỉ hưu. 

                                        Ông Nguyễn Công Chiến – Nguyên là giáo viên. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu H4 – Thư ký Toà án nhân dân K – 

H1. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân K – H1 tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị 

Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân K, thành phố H1, 

xét xử sơ thẩm (xét xử kín) vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 73/2025/TLST - HS 

ngày 28 tháng 11 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

75/2025/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 12 năm 2025 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lưu Minh H, sinh năm 2002 tại H1; Tên gọi khác: Không; 

Giới tính: Nam; Số CCCD: 001202013968; Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hoàng 

Xá, xã Hoàng Kim, huyện ML, Th4nh phố H1 nay là thôn Hoàng Xá, xã YL, 

Th4nh phố H1; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Lưu Văn N và bà: Tạ Thị 

Tình; Vợ con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 29/3/2025. Hiện đang bị tạm giam tại 

Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố H1. Có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại: Cháu Vũ Thị H2, sinh ngày 19/02/2012. Nơi đăng ký thường trú: 

Thôn Bách Kim, xã T, th4nh phố H1. Người đại diện hợp pháp cho cháu H2: Bà 

Vũ Thị H3, sinh năm 1971, cùng địa chỉ, là mẹ đẻ cháu H2. Cháu H2 và bà H3 xin 

vắng mặt tại phiên toà. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu H2: Bà Nguyễn Thị H4 

– Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố H1. 

Xin vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, N vụ liên quan: Ông Lưu Văn N, sinh năm 1974 (là 

bố đẻ của bị cáo). Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hoàng Xá, xã YL, Th4nh phố 

H1. Có mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16/3/2025, bị cáo Lưu Minh H sử dụng tài 

khoản Facebook có nickname “Lưu Minh H” và nickname “Lưu H” tham gia nhóm 

hẹn hò để tìm bạn làm quen. Tại đây, H quen cháu Vũ Thị H2, sinh ngày 

19/02/2012, trú tại thôn Bách Kim, xã Phú Kim, huyện T, th4nh phố H1 (nay là 

thôn Bách Kim, xã T, th4nh phố H1) có nickname “Vô Hiệu Hóa” và nickname 

“H2 H2”. Giữa H và cháu H2 thường xuyên nhắn tin qua lại cho nhau rồi cả hai 

hẹn gặp nhau đi chơi và nhiều lần quan hệ tình dục như sau: 

Lần 1: Khoảng 13 giờ ngày 17/3/2025, H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda 

SH có BKS: 29Y5-751.25 đi theo vị trí H2 gửi đến thôn Bách Kim, xã T, th4nh phố H1 

để gặp H2. Đến 14 giờ 15 phút ngày 17/3/2025, H đi xe máy đến đón H2. Sau đó, 

H chở H2 đến quảng trường Phùng Khắc Khoan ở thị trấn Liên Quan, T mua nước 

rồi tiếp tục đi chơi. Trên đường đi, H hỏi H2 là “bây giờ đi đâu, đi nh4 nghỉ chứ” 

thì H2 đồng ý. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, H và H2 vào nh4 nghỉ Hoàng 

Long ở thị trấn Liên Quan, huyện T cũ, th4nh phố H1 và thuê phòng 401. Sau khi 

vào phòng, H2 lên giường nằm còn H đi tắm. Sau khi tắm xong, H lên nằm ôm H2. 

H2 nằm bên tay trái H rồi cả hai tự cởi quần áo. H dùng tay bóp hai vú của H2 và 

hỏi “có biết bú không” thì H2 trả lời là “có”. H2 ngồi dậy ở phía bên trái chân H 

rồi cúi người xuống dùng miệng bú mút dương vật của H, H dùng tay móc vào âm 

đạo của H2. khi dương vật của H cương cứng, H lấy bao cao su ở kệ tủ đầu giường 

đeo vào dương vật và nằm ngửa ra giường rồi H2 ngồi lên người H để quan hệ tình 

dục. Cả hai quan hệ được  khoảng 3 phút thì đổi tư thế. H2 nằm ngửa xuống giường, 

còn H quỳ gối nằm lên trên H2, quỳ gối xuống giường ở giữa hai chân của H2, tay 

trái H chống vào bên hông cháu H2, tay phải H cầm dương vật vẫn đeo bao cao su 

đang cương cứng đút vào âm đạo của H2 được khoảng 02 phút thì H xuất tinh ra 

bao cao su rồi đi vào nh4 tắm vứt vào thùng rác. Sau đó, cả hai mặc quần áo nằm 

ngủ. Đến khoảng 16 giờ thì tỉnh dậy, H bảo H2 “bú như vừa nãy đi”. Thì cả hai tự 

cởi quần áo ra. Lúc này, H nằm ngửa, H2 nằm dậy phía bên trái người H rồi cúi 

người xuống, dùng miệng hôn mút vào dương vật của H khoảng 10 phút thì H bảo 

với cháu H2 “ mày có thích nuốt không” thì H2 bảo “có, để thử”, rồi H xuất tinh 

vào miệng của H2. Sau đó, cả hai đi xuống. H thanh toán tiền phòng rồi chở H2 về. 

Lần 2: Khoảng 15 giờ ngày 28/3/2025, H đi xe máy nhãn hiệu Honda SH BKS: 

29Y5-751.25 đến thôn Bách Kim, xã T, th4nh phố H1 đón H2 và chở H2 đến nh4 nghỉ 

Hoàng Long, cả hai thuê phòng 201. Sau khi vào phòng, H đi tắm còn H2 ngồi ở giường 

tự cởi hết quần áo của mình. H tắm xong đi ra lên giường, cởi hết quần áo và lên giường 

nằm ôm hôn H2. H2 nằm bên trái H, H dùng tay phải bóp vào 2 ngực của H2 rồi H2 

ngồi dậy ở phía bên trái người H dùng miệng hôn, mút dương vật của H khoảng 5 

phút. Đồng thời, H dùng hai ngón tay trỏ ở giữa móc vào âm đạo của H2. Lúc này, 

dương vật của H đang cương cứng, H bảo với cháu H2 là “làm như hôm nọ đi” (có 
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N là bảo cháu H2 quan hệ tình dục như ngày 17/3/2025). H2 đồng ý. H lấy bao cao 

su ở kệ tủ đầu giường đeo vào dương vật đang cương cứng của H rồi đưa dương vật 

vào âm đạo của H2 quan hệ tình dục được khoảng 15 phút thì H xuất tinh ra bao cao su. 

H đứng dậy đi vào nh4 vệ sinh tút bao cao su ra rồi bỏ vào thùng rác. Sau đó, cả hai đi 

ra mặc quần áo rồi nằm ngủ. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai thức dậy thì 

H bảo với H2 là“mày bú như hôm nọ đi” thì cả 2 tự cởi hết quần áo ra. Lúc này, H nằm 

ngửa xuống giường, dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của H2, H2 ngồi bên trái H rồi 

cúi đầu xuống, dùng miệng hôn, mút vào dương vật H khoảng 5-10 phút. Khi sắp xuất 

tinh H bảo H2 “bắn vào mồm nhá” thì H2 bảo “ừ”. H xuất tinh vào trong miệng của 

H2. Sau đó, cả 2 mặc quần áo rồi xuống trả phòng rồi H chở H2 về nh4. 

Ngoài ra, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/3/2025, H đi xe máy nhãn hiệu Honda 

SH có BKS: 29Y5-751.25 đến đón H2 đi chơi rồi cả hai đi đến nh4 nghỉ Hoàng Long 

thuê phòng 204. Sau khi lên phòng, H2 lên giường nằm còn H đi tắm. Sau khi tắm xong, 

H lên giường nằm với H2. Do H đi làm cả ngày, đi đường xa nên buồn ngủ và bảo H2 

đi ngủ khi nào dậy thì quan hệ tình dục nên cả hai không cởi quần áo. H dùng tay phải 

quàng qua áo ngoài của H2 ngủ. Đến 17 giờ cùng ngày, H thức dậy thấy muộn lo không 

có chuyến ph4 cuối về nh4 lúc 18 giờ nên H dậy và chở H2 về rồi đi về nh4 mà không 

quan hệ tình dục nữa. 

Ngày 29/3/2025, gia đình cháu H2 đã có đơn trình báo Công an xã Phú Kim. 

Ngày 29/3/2025, Lưu Minh H, đến Công an xã Phú Kim cũ (nay là xã T) để đầu thú 

về h4nh vi phạm tội của mình. 

* Tại Kết luận giám định số 2816 ngày 04/04/2025 của Viện khoa học hình 

sự Bộ công an về khả năng tình dục nam của H kết luận: 

 “Căn cứ kết quả giám định và khám chuyên khoa, xác định tại thời điểm 

giám định: 

-Bộ phận sinh dục ngoài của Lưu Minh H có hình thái, kích thường kích 

thước bình thường; hoocmon Testosterone bình thường. 

-Tại thời điểm giám định anh Lưu Minh H có đủ khả năng sinh lý làm cương 

cứng dương vật để quan hệ tình dục”. 

* Tại Kết luận giám định số 2817 ngày 04/04/2025 của Viện khoa học hình 

sự Bộ Công an về kết luận giám định xâm hại tình dục ở trẻ em kết luận: 

“Căn cứ kết quả giám định và khám chuyên khoa xác định tại thời điểm giám 

định: Tình trạng bộ phận sinh dục của cháu Vũ Thị H2: màng trinh rách cũ vị trí 

09 giờ, các bộ phận khác không tổn thương; tại thời điểm giám định, cháu Vũ Thị 

H2 không có thai; trên cơ thể của cháu Vũ Thị H2 không có dấu vết thương tích”. 

Tại Kết luận giám định số 2875 ngày 26/4/2025 của Viện khoa học hình sự 

Bộ công an về mẫu dịch âm đạo của H2 kết luận: 

“ 1.Trong mẫu dịch âm đạo ghi thu của Vũ Thị H2 có tinh trùng của Lưu 

Minh H. 
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2. Lưu các kiểu gen (theo hệ Globalfiler) của Lưu Minh H và Vũ Thị H2 tại 

Viện khoa học hình sự Bộ công an”. 

* Vật chứng thu giữ: 

Ngày 29/3/2025, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda 

SH có BKS: 29Y5-751.25, số khung: RLHKF4217MY201759, số máy: 

KF42E3002302, đã qua sử dụng và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Ipone 14 

Promax màu xanh (đã qua sử dụng) của Lưu Minh H giao nộp. 

- 04 (bốn) đoạn video trích xuất từ camera của nh4 nghỉ Hoàng Long (hiện dang 

lưu giữ tại hồ sơ vụ án). 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda SH có BKS: 29Y5-751.25 là của ông 

Lưu Văn N, sinh năm 1974 (là bố đẻ của bị cáo H). Ông N cho H mượn làm phương 

tiện đi lại, không biết sự việc phạm tội của H. Ngày 28/10/2025, cơ quan điều tra đã trả 

lại xe cho ông N. 

 Đối với vật chứng là bao cao su mà H đã sử dụng để quan hệ tình dục với H2 

vào ngày 17/3/2025 và ngày 28/3/2025, Cơ quan điều tra đã tiến h4nh truy tìm nhưng 

không thu giữ được. 

 Gia đình Lưu Minh H đã hỗ trợ gia đình cháu Vũ Thị H2 số tiền 100.000.000 

đồng. Gia đình cháu H2 không yêu cầu, đề nghị gì khác về dân sự. 

Tại Cơ quan điều tra, Lưu Minh H đã khai nhận toàn bộ h4nh vi phạm tội của 

mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ đã thu 

thập được. 

  Bản cáo trạng số 37/CT-VKS-KV10 ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Viện 

kiểm sát nhân dân K – H1 đã truy tố bị cáo Lưu Minh H tội Giao cấu hoặc thực 

hiện h4nh vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo 

điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

- Bị cáo khai nhận h4nh vi của mình như đã khai tại cơ quan điều tra và nội 

dung bản cáo trạng.  

- Ông Lưu Minh N trình bày: Ông tự nguyện giúp bị cáo bồi thường cho bị 

hại 100.000.000đ để khắc phục hậu quả vì bị cáo bị tạm giam. Ông không yêu cầu 

bị cáo phải hoàn trả cho ông số tiền này. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân K – H1 giữ nguyên quyết định truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lưu Minh H phạm tội Giao cấu hoặc thực 

hiện h4nh vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đề 

nghị: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145; điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt Lưu Minh H từ 03 (ba) năm tù đến 03 (ba) năm 

06 (sáu) tháng tù.  
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Về vật chứng:  Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Ipone 

14 Promax màu xanh (đã qua sử dụng). 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không có yêu cầu gì khác về bồi thường dân 

sự nên đề nghị không xem xét. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Những người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo theo quy định. 

Các bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án: Bị cáo xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về với gia đình.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về h4nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an 

th4nh phố H1, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân K - H1, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai 

báo và không có ý kiến hay kH nại về h4nh vi, quyết định của Cơ quan tiến h4nh 

tố tụng, người tiến h4nh tố tụng. Do đó, các h4nh vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến h4nh tố tụng, người tiến h4nh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan 

điều tra cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ 

sở kết luận: Lưu Minh H và cháu Vũ Thị H2 sinh ngày 19/02/2012 (cháu H2 13 

tuổi 0 tháng 26 ngày) quen nhau qua mạng xã hội Facebook rồi sau đó hẹn gặp nhau 

và hai lần quan hệ tình dục với nhau vào các ngày 17/03/2025 tại phòng số 401 và 

ngày 28/03/2025 tại phòng số 201 của nh4 nghỉ Hoàng Long có địa chỉ tại xã T, 

th4nh phố H1. 

  H4nh vi nêu trên của Lưu Minh H đủ yếu tố cấu th4nh tội Giao cấu hoặc 

thực hiện h4nh vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.  

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân K – H1 truy tố bị cáo là có căn cứ pháp luật.  

[3]. H4nh vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm danh dự, nhân 

phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em, gây mất trật tự trị an trong 

xã hội. Mặc dù h4nh vi phạm tội của bị cáo là bộc phát, nhất thời và bị hại tự 

nguyện, đồng ý để cho bị cáo quan hệ tình dục với mình nhưng là người đã trưởng 

th4nh, bị cáo buộc phải biết và cẩn trọng trong quan hệ tình cảm nam nữ. Vì vậy, 

cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo 

bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.  

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

th4nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Tự giác đến cơ quan công an đầu thú; Gia 
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đình bị cáo đã thay bị cáo bồi thường cho cháu H2 số tiền 100.000.000đ; Cháu H2 

và gia đình có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nhân thân bị cáo chưa có 

tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để Hội đồng xét xử xem xét 

khi quyết định hình phạt.  

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 

100.000.000đ (Một trăm triệu đồng). Bị hại và người đại diện hợp pháp không có 

yêu cầu bồi thường gì khác về dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5]. Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Ipone 14 Promax màu xanh (đã qua sử dụng) vì bị cáo không sử dụng điện thoại 

để rủ cháu H2 vào nh4 nghỉ quan hệ tình dục. 

 [6]. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

[7]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, N vụ liên 

quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Lưu Minh H phạm tội Giao cấu hoặc thực hiện h4nh vi 

quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

 Căn cứ điểm a khoản 2 điều 145; điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự.  

           Xử phạt bị cáo Lưu Minh H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam 29/3/2025. 

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

 Trả lại cho bị cáo H: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Ipone 14 Promax 

màu xanh (đã qua sử dụng). Tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận  

vật chứng, tài sản số 38/GN/2025/KV10  ngày 26/12/2025 giữa Công an th4nh phố 

H1 và Phòng thi h4nh án dân sự K - th4nh phố H1. 

 3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự  và Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về chế độ án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình 

sự. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
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Bị hại  và người đại diện hợp pháp có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật. 

Ông Lưu Minh N có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề trực tiếp liên 

quan đến quyền lợi, N vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Các Hội thẩm nhân dân   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP H1; 

- Công an TP H1; 

- VKSND K-H1; 

- THADS TP.H1; 

- UBND: xã YL (H1); 

-Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án;VPTA; 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                            Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

                      

           Đào Thị Thúy  
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